
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(Kèm theo Đề án số 277/ĐA-UBND ngày 15/02/2024 của UBND huyện Mường Tè)

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
Hạng chức danh

nghề nghiệp
tương ứng

Cơ cấu chức danh nghề nghiệp

Chuyên
viên cao

cấp
hoặc

hạng I
và

tương
đương

Chuyên
viên

chính
hoặc

hạng II
và

tương
đương

Chuyên
viên
hoặc
hạng
III và
tương
đương

Cán sự
hoặc
hạng
IV và
tương
đương

Nhân
viên
hoặc

hạng V
và tương

đương

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (14 vị trí) Không xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp
đối với vị trí lãnh đạo, quản lý

1 LĐQL-01 Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục
thường xuyên

2 LĐQL-02 Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

3 LĐQL-03 Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

4 LĐQL-04 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghệp

5 LĐQL-05 Hiệu trưởng trường Mầm non
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6 LĐQL-06 Hiệu trưởng trường Tiểu học

7 LĐQL-07 Hiệu trưởng trường THCS

8 LĐQL-08 Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo
dục thường xuyên.

9 LĐQL-09 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông.

10 LĐQL-10 Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

11 LĐQL-11 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

12 LĐQL-12 Phó Hiệu trưởng trường Mầm non

13 LĐQL-13 Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
Hạng chức danh

nghề nghiệp
tương ứng

Cơ cấu chức danh nghề nghiệp

Chuyên
viên cao

cấp
hoặc

hạng I
và

tương
đương

Chuyên
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chính
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tương
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Chuyên
viên
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tương
đương
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IV và
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và tương

đương
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14 LĐQL-14 Phó Hiệu trưởng trường THCS

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (99 vị trí)

Trung tâm phát triển quỹ đất (12 vị trí)

1 NVCN-01 Bồi thường và giải phóng mặt bằng (hạng II) Hạng II x

2 NVCN-02 Bồi thường và giải phóng mặt bằng (hạng III) Hạng III x

3 NVCN-03 Quản lý và phát triển quỹ đất (hạng II) Hạng II x

4 NVCN-04 Quản lý và phát triển quỹ đất (hạng III) Hạng III x

5 NVCN-05 Địa chính viên hạng I Hạng I x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
Hạng chức danh

nghề nghiệp
tương ứng
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và tương

đương
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6 NVCN-06 Địa chính viên hạng II Hạng II x

7 NVCN-07 Địa chính viên hạng III Hạng III x

8 NVCN-08 Địa chính viên hạng IV Hạng IV x

9 NVCN-09 Đo đạc bản đồ viên hạng I Hạng I x

10 NVCN-10 Đo đạc bản đồ viên hạng II Hạng II x

11 NVCN-11  Đo đạc bản đồ viên hạng III Hạng III x

12 NVCN-12 Đo đạc bản đồ viên hạng IV Hạng IV x

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (18 vị trí)

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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13 NVCN-13 Khuyến nông hạng II Hạng II x

14 NVCN-14 Khuyến nông hạng III Hạng III x

15 NVCN-15 Khuyến nông hạng IV Hạng IV x

16 NVCN-16 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II Hạng II x

17 NVCN-17 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III Hạng III x

18 NVCN-18 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng IV Hạng IV x

19 NVCN-19 Bảo vệ thực vật hạng II Hạng II x

20 NVCN-20 Bảo vệ thực vật hạng III Hạng III x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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21 NVCN-21 Bảo vệ thực vật hạng IV Hạng IV x

22 NVCN-22 Chẩn đoán bệnh động vật hạng II Hạng II x

23 NVCN-23 Chẩn đoán bệnh động vật hạng III Hạng III x

24 NVCN-24 Chẩn đoán bệnh động vật hạng IV Hạng IV x

25 NVCN-25 Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II Hạng II x

26 NVCN-26 Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III Hạng III x

27 NVCN-27 Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng IV Hạng IV x

28 NVCN-28 Kiểm tra vệ sinh thú y hạng II Hạng II x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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29 NVCN-29 Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III Hạng III x

30 NVCN-30 Kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV Hạng IV x

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên (06 vị trí)

31 NVCN-31 Giáo viên THPT hạng I Hạng I x

32 NVCN-32 Giáo viên THPT hạng II Hạng II x

33 NVCN-33 Giáo viên THPT hạng III Hạng III x

34 NVCN-34 Giáo viên giáo dục nghề hạng I Hạng I x

35 NVCN-35 Giáo viên giáo dục nghề hạng II Hạng II x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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36 NVCN-36 Giáo viên giáo dục nghề  lý thuyết hạng III Hạng III x

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (50 vị trí)

37 NVCN-37 Đạo diễn nghệ thuật hạng II Hạng II x

38 NVCN-38 Đạo diễn nghệ thuật hạng III Hạng III x

39 NVCN-39 Đạo diễn nghệ thuật hạng IV Hạng IV x

40 NVCN-40 Diễn viên hạng II Hạng II x

41 NVCN-41 Diễn viên hạng III Hạng III x

42 NVCN-42 Diễn viên hạng IV Hạng IV x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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43 NVCN-43 Huấn luyện viên chính hạng II Hạng II x

44 NVCN-44 Huấn luyện hạng III Hạng III x

45 NVCN-45 Hướng dẫn viên hạng IV Hạng IV x

46 NVCN-46 Tuyên truyền viên văn hóa Hạng III x

47 NVCN-47 Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp Hạng IV x

48 NVCN-48 Hướng dẫn viên văn hóa hạng II Hạng II x

49 NVCN-49 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III Hạng III x

50 NVCN-50 Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV Hạng IV x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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51 NVCN-51 Họa sĩ hạng II Hạng II x

52 NVCN-52 Họa sĩ hạng III Hạng III x

53 NVCN-53 Họa sĩ hạng IV Hạng IV x

54 NVCN-54 Phương pháp viên hạng II Hạng II x

55 NVCN-55 Phương pháp viên hạng III Hạng III x

56 NVCN-56 Phương pháp viên hạng IV Hạng IV x

57 NVCN-57 Di sản viên hạng II Hạng II x

58 NVCN-58 Di sản viên hạng III Hạng III x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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59 NVCN-59 Di sản viên hạng IV Hạng IV x

60 NVCN-60 Thư viện viên hạng II Hạng II x

61 NVCN-61 Thư viện viên hạng III Hạng III x

62 NVCN-62 Thư viện viên hạng IV Hạng IV x

63 NVCN-63 Biên tập viên hạng I Hạng I x

64 NVCN-64 Biên tập viên hạng II Hạng II x

65 NVCN-65 Biên tập viên hạng III Hạng III x

66 NVCN-66 Phóng viên hạng I Hạng I x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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67 NVCN-67 Phóng viên hạng II Hạng II x

68 NVCN-68 Phóng viên hạng III Hạng III x

69 NVCN-69 Phát thanh viên hạng I Hạng I x

70 NVCN-70 Phát thanh viên hạng II Hạng II x

71 NVCN-71 Phát thanh viên hạng III Hạng III x

72 NVCN-72 Phát thanh viên hạng IV Hạng IV x

73 NVCN-73 Biên dịch viên hạng I Hạng I x

74 NVCN-74 Biên dịch viên hạng II Hạng II x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
Hạng chức danh
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75 NVCN-75 Biên dịch viên hạng III Hạng III x

76 NVCN-76 Âm thanh viên hạng I Hạng I x

77 NVCN-77 Âm thanh viên hạng II Hạng II x

78 NVCN-78 Âm thanh viên hạng III Hạng III x

79 NVCN-79 Âm thanh viên hạng IV Hạng IV x

80 NVCN-80 Kỹ thuật dựng phim hạng I Hạng I x

81 NVCN-81 Kỹ thuật dựng phim hạng II Hạng II x

82 NVCN-82 Kỹ thuật dựng phim hạng III Hạng III x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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83 NVCN-83 Kỹ thuật dựng phim hạng IV Hạng IV x

84 NVCN-84 Kỹ sư chính Hạng II x

85 NVCN-85 Kỹ sư Hạng III x

86 NVCN-86 Kỹ thuật viên. Hạng IV x

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (13 vị trí)

87 NVCN-87 Giáo viên Mầm non hạng I Hạng I x

88 NVCN-88 Giáo viên Mầm non hạng II Hạng II x

89 NVCN-89 Giáo viên Mầm non hạng III Hạng III x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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90 NVCN-90 Giáo viên Tiểu học hạng I Hạng I x

91 NVCN-91 Giáo viên Tiểu học hạng II Hạng II x

92 NVCN-92 Giáo viên Tiểu học hạng III Hạng III x

93 NVCN-93 Giáo viên THCS hạng I Hạng I x

94 NVCN-94 Giáo viên THCS hạng II Hạng II x

95 NVCN-95 Giáo viên THCS hạng III Hạng III x

96 NVCN-96 Thiết bị, thí nghiệm Thư viện viên
trung cấp trở lên x

97 NVCN-97 Giáo vụ Hạng III x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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98 NVCN-98 Tư vấn học sinh Hạng III x

99 NVCN-99 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Hạng III x

III Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (13 vị
trí)

1 CMDC-01 Thư viện viên hạng II Hạng II x

2 CMDC-02 Thư viện viên hạng III Hạng III x

3 CMDC-03 Thư viện viên hạng IV Hạng IV x

4 CMDC-04 Chuyên viên về quản trị công sở Hạng III hoặc
tương đương x

5 CMDC-05 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên hoặc
tương đương x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
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Cán sự
hoặc
hạng
IV và
tương
đương

Nhân
viên
hoặc

hạng V
và tương

đương
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6 CMDC-06 Kế toán viên Kế toán viên x

7 CMDC-07 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên
trung cấp x

8 CMDC-08 Chuyên viên Thủ quỹ Chuyên viên hoặc
tương đương x

9 CMDC-09 Cán sự Thủ quỹ Cán sự hoặc
tương đương x

10 CMDC-10 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên hoặc
tương đương x

11 CMDC-11 Văn thư viên Văn thư viên x

12 CMDC-12 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên
trung cấp x

13 CMDC-13 Y tế học đường Y sĩ hạng IV trở
lên x

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
Hạng chức danh

nghề nghiệp
tương ứng

Cơ cấu chức danh nghề nghiệp

Chuyên
viên cao

cấp
hoặc

hạng I
và

tương
đương

Chuyên
viên

chính
hoặc

hạng II
và

tương
đương

Chuyên
viên
hoặc
hạng
III và
tương
đương

Cán sự
hoặc
hạng
IV và
tương
đương

Nhân
viên
hoặc

hạng V
và tương

đương
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IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (04 vị trí)
Không xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp
đối với các vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ là lao

động hợp đồng

1 HTPV-01 Nhân viên Phục vụ

2 HTPV-02 Nhân viên Lái xe

3 HTPV-03 Nhân viên Bảo vệ

4 HTPV-04 Nhân viên nấu ăn

Tổng cộng: 130 vị trí

TT Mã VTVL Tên vị trí việc làm
Hạng chức danh

nghề nghiệp
tương ứng

Cơ cấu chức danh nghề nghiệp

Chuyên
viên cao

cấp
hoặc

hạng I
và

tương
đương

Chuyên
viên

chính
hoặc

hạng II
và

tương
đương

Chuyên
viên
hoặc
hạng
III và
tương
đương

Cán sự
hoặc
hạng
IV và
tương
đương

Nhân
viên
hoặc

hạng V
và tương

đương
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